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tính
Ngành Số báo danh Ghi chú

1 MA-1 Lê Thị Hảo Huyền 22/08/1997 Nữ 22/08/1997 51111956 Không khám sức khỏe

2 MA-2 Nguyễn Thị Linh 17/07/1997 Nữ 17/07/1997 51108777 Không khám sức khỏe

3 MA-3 Bùi Văn Quân 14/09/1992 Nam 14/09/1992 51104085 Không khám sức khỏe

4 MA-4 Đỗ Duy Phương 09/06/1988 Nam 09/06/1988 51102279 Không khám sức khỏe

5 MA-5 Dương Văn Nam 05/01/1991 Nam 05/01/1991 50506351 Không khám sức khỏe

6 MA-6 Hứa Trung Cường 08/03/1985 Nam 08/03/1985 51102282 Không khám sức khỏe

7 MA-7 Đỗ Thị Huyền Diệu 04/12/1992 Nữ 04/12/1992 51033342 Không khám sức khỏe

8 MA-8 Đỗ Thị Thu Nga 19/12/1998 Nữ 19/12/1998 51031746 Không khám sức khỏe

9 MA-9 Lê Thị Dung 14/12/1994 Nữ 14/12/1994 51033932 Không khám sức khỏe

10 MA-10 Lê Thị Thủy 22/02/1993 Nữ 22/02/1993 51034670 Không khám sức khỏe

11 MA-11 Nguyễn Thị Mai 12/11/1996 Nữ 12/11/1996 51034075 Không khám sức khỏe

12 MA-12 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/05/1992 Nữ 18/05/1992 51036051 Không khám sức khỏe

13 MA-13 Hồ Quang 10/01/1987 Nam 10/01/1987 51108184 Không khám sức khỏe

14 MA-14 Nguyễn Văn Điềm 07/07/1987 Nam 07/07/1987 50105348 Không khám sức khỏe

15 MA-15 Vương Đình Sỹ 06/08/1987 Nam 06/08/1987 51100010 Không khám sức khỏe

16 MA-16 Lê Đăng Thành 11/01/1984 Nam 11/01/1984 90900148 Khám sức khỏe

17 MA-17 Hoàng Thị Lệ Thu 29/02/2004 Nữ 29/02/2004 51109801 Không khám sức khỏe

18 MA-18 Trần Thảo Thanh Ngân 03/12/2003 Nữ 03/12/2003 51111801 Không khám sức khỏe

19 MA-19 Trương Thị Nỡ 22/04/2002 Nữ 22/04/2002 50519587 Không khám sức khỏe

20 MA-20 Bùi Đình Ninh 19/12/1993 Nam 19/12/1993 90900004 Khám sức khỏe

21 MA-21 Nguyễn Thị Thu Huyền 08/05/1992 Nữ 08/05/1992 50523774 Không khám sức khỏe

22 MA-22 Lê Thị Ánh Ngọc 12/12/2000 Nữ 12/12/2000 51103283 Không khám sức khỏe

23 MA-23 Nguyễn Thị Lan 07/01/2001 Nữ 07/01/2001 51104513 Không khám sức khỏe

24 MA-24 Biện Văn Tuân 10/04/1984 Nam 10/04/1984 90900002 Khám sức khỏe

25 MA-25 Hoàng Anh Vinh 10/03/1990 Nam 10/03/1990 51037838 Không khám sức khỏe

26 MA-26 Lê Đức Thắng 20/11/1988 Nam 20/11/1988 51038996 Không khám sức khỏe

27 MA-27 Nguyễn Đắc Nguyên Hưng 19/09/1989 Nam 19/09/1989 51033032 Không khám sức khỏe

28 MA-28 Trần Xuân Trường 16/08/1991 Nam 16/08/1991 51037927 Không khám sức khỏe

29 MA-29 Nguyễn Hữu Tùng Dương 20/04/2003 Nam 20/04/2003 50500243 Khám sức khỏe

30 MA-30 Nguyễn Thị Thủy 22/10/1999 Nữ 22/10/1999 51104947 Không khám sức khỏe

31 MA-31 Nguyễn Văn Phúc 25/06/1994 Nam 25/06/1994 51103736 Không khám sức khỏe

32 MA-32 Phạm Doãn Bộ 29/01/1985 Nam 29/01/1985 90900710 Khám sức khỏe

33 MA-33 Hoàng Văn Giáp 01/11/2004 Nam 01/11/2004 50510636 Không khám sức khỏe

34 MA-34 Nguyễn Thị Thủy 16/02/1990 Nữ 16/02/1990 91211443 Khám sức khỏe

35 MA-35 Nguyễn Đình Hào 17/04/1991 Nam 17/04/1991 51108886 Không khám sức khỏe
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36 MA-36 Nguyễn Văn Quyết 30/12/1991 Nam 30/12/1991 90900388 Khám sức khỏe

37 MA-37 Hoàng Thị Ngà 01/05/2004 Nữ 01/05/2004 50501724 Không khám sức khỏe

38 MA-38 Nguyễn Văn Hiếu 23/02/1995 Nam 23/02/1995 50509397 Không khám sức khỏe

39 MA-39 Bùi Thị Thanh Tâm 04/09/2003 Nữ 04/09/2003 51103813 Không khám sức khỏe

40 MA-40 Hoàng Thị Nhi 05/02/2000 Nữ 05/02/2000 50516417 Không khám sức khỏe

41 MA-41 Lê Thị Ngọc Ánh 16/03/2002 Nữ 16/03/2002 51106383 Không khám sức khỏe

42 MA-42 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15/10/2000 Nữ 15/10/2000 51103705 Không khám sức khỏe

43 MA-43 Nguyễn Thị Thắm 28/10/2001 Nữ 28/10/2001 51100609 Không khám sức khỏe

44 MA-44 Nguyễn Thị Thanh 22/04/2003 Nữ 22/04/2003 51105886 Không khám sức khỏe

45 MA-45 Phạm Thị Hương 08/03/2001 Nữ 08/03/2001 51106350 Không khám sức khỏe

46 MA-46 Phạm Thị Phương Thùy 06/08/2003 Nữ 06/08/2003 51112210 Không khám sức khỏe

47 MA-47 Phạm Thị Thanh Huyền 25/08/2002 Nữ 25/08/2002 50514833 Không khám sức khỏe

48 MA-48 Trần Hoài Thu 24/03/2001 Nữ 24/03/2001 51100719 Không khám sức khỏe

49 MA-49 Trần Thị Cúc 10/02/2002 Nữ 10/02/2002 50515603 Không khám sức khỏe

50 MA-50 Trần Thị Tuyết 11/05/2001 Nữ 11/05/2001 50517649 Không khám sức khỏe

51 MA-51 Vũ Thị Hà 01/12/2002 Nữ 01/12/2002 51106581 Không khám sức khỏe

52 MA-52 Nguyễn Tiến Đạt 18/07/2004 Nam 18/07/2004 51032055 Không khám sức khỏe

53 MA-53 Lưu văn Hà 05/01/1993 Nam 05/01/1993 51036566 Không khám sức khỏe

54 MA-54 Võ Duy Quý 17/10/1993 Nam 17/10/1993 51035862 Không khám sức khỏe

55 MA-55 Võ Văn Tuấn 02/02/1994 Nam 02/02/1994 51035927 Không khám sức khỏe

56 MA-56 Trịnh Tuấn Tài 06/04/1993 Nam 06/04/1993 50502576 Không khám sức khỏe

57 MA-57 Hoàng Văn Bản 28/11/1988 Nam 28/11/1988 50503426 Không khám sức khỏe

58 MA-58 Nguyễn Văn Nam 07/09/1989 Nam 07/09/1989 51103061 Không khám sức khỏe

59 MA-59 Phan Văn Sơn 04/06/1989 Nam 04/06/1989 51103919 Không khám sức khỏe

60 MA-60 HOÀNG THU LỆ 05/04/2003 Nữ 05/04/2003 51101696 Không khám sức khỏe

61 MA-61 Nguyễn Thị Thùy Dương 19/11/2002 Nữ 19/11/2002 51100049 Không khám sức khỏe

62 MA-62 Nguyễn Thị Trang Đài 18/04/1993 Nữ 18/04/1993 91232372 Không khám sức khỏe

63 MA-63 Nguyễn Minh Khánh 02/09/1991 Nam 02/09/1991 90900278 Khám sức khỏe

64 MA-64 Nguyễn Đức Mạnh 20/03/1991 Nam 20/03/1991 50522322 Không khám sức khỏe

65 MA-65 Nguyễn Thị Thu Ngân 26/03/1999 Nữ 26/03/1999 51112673 Không khám sức khỏe

66 MA-66 Hắc Ngọc Biên 20/05/1985 Nam 20/05/1985 51105410 Không khám sức khỏe

67 MA-67 Hoàng Nghĩa Diện 20/07/1985 Nam 20/07/1985 51108359 Không khám sức khỏe

68 MA-68 Nguyễn Văn Kỳ 08/01/1986 Nam 08/01/1986 51103296 Không khám sức khỏe

69 MA-69 Nguyễn Văn Nghĩa 22/01/1990 Nam 22/01/1990 51110943 Không khám sức khỏe

70 MA-70 Phạm Thanh Tuấn 03/06/1988 Nam 03/06/1988 51106192 Không khám sức khỏe

71 MA-71 Phạm Thị Hồng Ngọc 16/01/2004 Nữ 16/01/2004 51100985 Không khám sức khỏe

72 MA-72 Nguyễn Văn Quang 12/10/2004 Nam 12/10/2004 50524604 Khám sức khỏe

73 MA-73 Nguyễn Thanh Hùng 06/10/1994 Nam 06/10/1994 50513392 Khám sức khỏe

74 MA-74 Lê Văn Công 20/06/1991 Nam 20/06/1991 51108143 Không khám sức khỏe



75 MA-75 Tô Thị Nhi 01/02/2002 Nữ 01/02/2002 51104652 Không khám sức khỏe

76 MA-76 Cao Thị Hồng Nhung 21/09/2003 Nữ 21/09/2003 51102490 Không khám sức khỏe

77 MA-77 Lê Thị Hương 13/06/2004 Nữ 13/06/2004 51101071 Không khám sức khỏe

78 MA-78 Nguyễn Thị Ngân 30/06/2004 Nữ 30/06/2004 50516732 Không khám sức khỏe

79 MA-79 Phạm Thị Linh 20/03/2003 Nữ 20/03/2003 51106059 Không khám sức khỏe

80 MA-80 Hoàng Văn Nam 14/07/1992 Nam 14/07/1992 50505868 Không khám sức khỏe

81 MA-81 Nguyễn Thị Mai Phương 01/06/2003 Nữ 01/06/2003 51105638 Không khám sức khỏe

82 MA-82 Nguyễn Hữu Quốc Trung 13/10/2004 Nam 13/10/2004 51107832 Không khám sức khỏe

83 MA-83 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/01/2004 Nữ 06/01/2004 51101031 Không khám sức khỏe

84 MA-84 Lê  Văn Hải 20/06/1992 Nam 20/06/1992 50515399 Không khám sức khỏe

85 MA-85 LÝ THỊ THU 26/06/2004 Nữ 26/06/2004 51101704 Không khám sức khỏe

86 MA-86 Nguyễn Trường Thành 26/04/2003 Nam 26/04/2003 51107420 Khám sức khỏe

87 MA-87 Hoàng Thị Bình 13/09/1999 Nữ 13/09/1999 51101611 Không khám sức khỏe

88 MA-88 Bùi Thế Cường 27/09/1992 Nam 27/09/1992 50504999 Không khám sức khỏe

89 MA-89 Nguyễn Văn Thắng 22/06/1992 Nam 22/06/1992 51110064 Không khám sức khỏe

90 MA-90 ĐẬU VĂN SỸ 05/02/1991 Nam 05/02/1991 50516482 Không khám sức khỏe

91 MA-91 Đặng Thị Hân 28/05/1997 Nữ 28/05/1997 51100602 Không khám sức khỏe

92 MA-92 Nguyễn T. Tường Vy 03/10/1992 Nữ 03/10/1992 51110783 Không khám sức khỏe

93 MA-93 Mai Thọ Kiên 02/10/1991 Nam 02/10/1991 50513982 Không khám sức khỏe

94 MA-94 Nông Thái Duy 05/08/1991 Nam 05/08/1991 50507144 Không khám sức khỏe

95 MA-95 Ngụy Phan Duy 25/08/1988 Nam 25/08/1988 50505555 Không khám sức khỏe

96 MA-96 Phạm Thị Bích Thủy 25/06/1997 Nữ 25/06/1997 51112404 Không khám sức khỏe

97 MA-97 Giáp Văn Hưng 12/04/1992 Nam 12/04/1992 50505951 Không khám sức khỏe

98 MA-98 Lê Văn Đường 09/02/1993 Nam 09/02/1993 50510042 Không khám sức khỏe

99 MA-99 Nguyễn Danh Thọ 03/08/1993 Nam 03/08/1993 50505809 Không khám sức khỏe

100 MA-100 Nguyễn Sỹ Hoàn 06/04/1992 Nam 06/04/1992 50516917 Không khám sức khỏe

101 MA-101 Nguyễn Trọng Tráng 23/11/1990 Nam 23/11/1990 50512904 Không khám sức khỏe

102 MA-102 Nguyễn Văn Tiếp 19/12/1990 Nam 19/12/1990 50502101 Không khám sức khỏe

103 MA-103 Phạm Văn Quyết 30/04/1991 Nam 30/04/1991 50509518 Không khám sức khỏe

104 MA-104 Phạm Xuân Giao 08/08/1991 Nam 08/08/1991 50508152 Không khám sức khỏe

105 MA-105 Vương Đình Hữu 08/08/1993 Nam 08/08/1993 50514458 Không khám sức khỏe

106 MA-106 Ninh Văn Vượng 20/07/1997 Nam 20/07/1997 50509822 Không khám sức khỏe

107 MA-107 Lê Thạch Thảo 18/11/2000 Nữ 18/11/2000 51106116 Không khám sức khỏe

108 MA-108 Trần Minh San 28/02/2003 Nam 28/02/2003 50522583 Khám sức khỏe

109 MA-109 Phan Văn Sơn 03/10/2004 Nam 03/10/2004 50515892 Không khám sức khỏe

110 MA-110 Nguyễn Thị Vân 14/05/1991 Nữ 14/05/1991 91225161 Không khám sức khỏe

111 MA-111 Võ Thị Khuyên 19/05/1990 Nữ 19/05/1990 91218105 Không khám sức khỏe

112 MA-112 Nguyễn Thị Dung 23/09/1995 Nữ 23/09/1995 51109103 Không khám sức khỏe

113 MA-113 Bùi Thị Tuyết 07/09/1990 Nữ 07/09/1990 91202153 Không khám sức khỏe



114 MA-114 Lê Văn Cường 24/09/1985 Nam 24/09/1985 51104927 Không khám sức khỏe

115 MA-115 Nguyễn Đình Huy 06/04/1985 Nam 06/04/1985 51102745 Không khám sức khỏe

116 MA-116 Nguyễn Hồng Quang 27/07/1985 Nam 27/07/1985 51102285 Không khám sức khỏe

117 MA-117 Lê Minh Thành 23/02/1999 Nam 23/02/1999 50510330 Khám sức khỏe

118 MA-118 Phạm Văn Ánh 06/10/1986 Nam 06/10/1986 50509291 Không khám sức khỏe

119 MA-119 Bùi Xuân Vĩnh 10/07/1990 Nam 10/07/1990 90900017 Khám sức khỏe

120 MA-120 Đào Thị Hồng Trinh 02/12/2000 Nữ 02/12/2000 50520452 Khám sức khỏe

121 MA-121 Đinh Quốc Trị 24/06/1986 Nam 24/06/1986 50504611 Khám sức khỏe

122 MA-122 Đinh Thị Phương Dung 23/09/2002 Nữ 23/09/2002 50509114 Khám sức khỏe

123 MA-123 Đoàn Phương Thanh 10/01/2004 Nữ 10/01/2004 50509043 Khám sức khỏe

124 MA-124 Lưu Thị Diễm My 11/01/2002 Nữ 11/01/2002 50522553 Khám sức khỏe

125 MA-125 Nguyễn Thị Thu Thúy 29/03/2004 Nữ 29/03/2004 50514785 Khám sức khỏe

126 MA-126 Trần Thị Thanh 07/05/2003 Nữ 07/05/2003 50514887 Khám sức khỏe

127 MA-127 Vũ Ngọc Thưởng 12/12/2002 Nam 12/12/2002 50508379 Khám sức khỏe

128 MA-128 Nguyễn Thị Thường 17/10/1993 Nữ 17/10/1993 51102785 Không khám sức khỏe

129 MA-129 Lê Quốc Việt 16/04/1998 Nam 16/04/1998 51036110 Không khám sức khỏe

130 MA-130 Lương Thanh Toại 13/04/1998 Nam 13/04/1998 51036106 Không khám sức khỏe

131 MA-131 Trần Lưu Sự 27/08/1983 Nam 27/08/1983 51103936 Không khám sức khỏe

132 MA-132 Nguyễn Huy Hoàng 06/11/1996 Nam 06/11/1996 50509666 Không khám sức khỏe

133 MA-133 Lê Doãn Quyết 02/04/1990 Nam 02/04/1990 50506133 Không khám sức khỏe

134 MA-134 Hồ Sỹ Anh 25/07/1994 Nam 25/07/1994 51036328 Không khám sức khỏe

135 MA-135 Nguyễn Anh Thư 22/02/1998 Nam 22/02/1998 51035753 Không khám sức khỏe

136 MA-136 Nguyễn Bá Anh 18/01/2002 Nam 18/01/2002 51036292 Không khám sức khỏe

137 MA-137 Nguyễn Hữu Thịnh 06/10/1999 Nam 06/10/1999 51036279 Không khám sức khỏe

138 MA-138 Nguyễn Văn Đức 16/05/1998 Nam 16/05/1998 51036269 Không khám sức khỏe

139 MA-139 Nguyễn Văn Nhân 05/07/2001 Nam 05/07/2001 51035754 Không khám sức khỏe

140 MA-140 Phạm Văn Trung 16/07/2001 Nam 16/07/2001 51036311 Không khám sức khỏe

141 MA-141 Trần Quang Thái 18/12/2000 Nam 18/12/2000 51033650 Không khám sức khỏe

142 MA-142 Trần Văn Tùng 20/05/1996 Nam 20/05/1996 51036054 Không khám sức khỏe

143 MA-143 Vũ Quang Trường 06/08/1998 Nam 06/08/1998 51036003 Không khám sức khỏe

144 MA-144 Phạm Thị Như Hoa 08/04/1996 Nữ 08/04/1996 90900438 Khám sức khỏe

145 MA-145 Trần Hà Thủy 28/07/1990 Nữ 28/07/1990 90900490 Khám sức khỏe

146 MA-146 Lê Thị Trường 12/06/1998 Nữ 12/06/1998 51110922 Không khám sức khỏe

147 MA-147 Đặng Từ Khiêm 23/08/1982 Nam 23/08/1982 91200515 Không khám sức khỏe

148 MA-148 Nịnh Văn Tiệp 26/02/1988 Nam 26/02/1988 51101845 Không khám sức khỏe

149 MA-149 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/06/1990 Nữ 28/06/1990 51111816 Không khám sức khỏe

150 MA-150 Hoàng Trí Thức 26/04/1988 Nam 26/04/1988 90900116 Khám sức khỏe

151 MA-151 Nguyễn Thị Ngoan 21/09/1995 Nữ 21/09/1995 51103127 Không khám sức khỏe

152 MA-152 Vương Đắc Cường 31/01/1994 Nam 31/01/1994 50500721 Không khám sức khỏe



153 MA-153 Lê Nhữ Thịnh 28/09/2004 Nam 28/09/2004 50511839 Không khám sức khỏe

154 MA-154 HOÀNG THỊ HÀ TRANG 20/08/1992 Nữ 20/08/1992 51101752 Không khám sức khỏe

155 MA-155 Võ Thị Thu Phước 22/06/1994 Nữ 22/06/1994 51111068 Không khám sức khỏe

156 MA-156 Lại Thị Thúy 14/07/2001 Nữ 14/07/2001 51110603 Không khám sức khỏe

157 MA-157 Nguyễn Phương Anh 08/07/2003 Nữ 08/07/2003 51102839 Không khám sức khỏe

158 MA-158 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/11/2003 Nữ 11/11/2003 51103033 Không khám sức khỏe

159 MA-159 Trần Thị Tú 30/03/2000 Nữ 30/03/2000 51107758 Không khám sức khỏe

160 MA-160 Trương Thị Đẳng 30/01/2003 Nữ 30/01/2003 51110536 Không khám sức khỏe

161 MA-161 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 02/06/2004 Nữ 02/06/2004 51100813 Không khám sức khỏe

162 MA-162 Thạch Thị Lanh 30/07/1996 Nữ 30/07/1996 51101506 Không khám sức khỏe

163 MA-163 Bùi Văn Huấn 23/10/1992 Nam 23/10/1992 50512234 Khám sức khỏe

164 MA-164 Nguyễn Thị Dung 04/10/1996 Nữ 04/10/1996 91205173 Khám sức khỏe

165 MA-165 Nguyễn Thị Hằng 22/04/2003 Nữ 22/04/2003 51108820 Không khám sức khỏe

166 MA-166 Đoạn Đình An 09/04/1984 Nam 09/04/1984 51110589 Không khám sức khỏe

167 MA-167 Hoàng Văn Quân 28/10/1995 Nam 28/10/1995 50509600 Khám sức khỏe

168 MA-168 Vũ Văn Cường 07/12/1996 Nam 07/12/1996 50504361 Khám sức khỏe

169 MA-169 Lê Thị Tâm 07/03/2004 Nữ 07/03/2004 51111209 Không khám sức khỏe

170 MA-170 Nguyễn Thị Kim Liên 01/12/2003 Nữ 01/12/2003 51103875 Không khám sức khỏe

171 MA-171 Nguyễn Văn Tuấn 01/08/2001 Nam 01/08/2001 50519313 Không khám sức khỏe

172 SE-1 Bùi Nam Thắng 20/03/1990 Nam 20/03/1990 50533953 Không khám sức khỏe

173 SE-2 Hứa Văn Luận 15/05/1998 Nam 15/05/1998 50530332 Không khám sức khỏe

174 SE-3 Dương Văn Bồng 12/01/1990 Nam 12/01/1990 50534663 Không khám sức khỏe

175 SE-4 Phạm Văn Nông 05/08/1992 Nam 05/08/1992 50533881 Không khám sức khỏe

176 SE-5 Đinh Trọng My 24/01/2004 Nam 24/01/2004 50535733 Không khám sức khỏe

177 SE-6 Vũ Văn Hoàng 25/03/2002 Nam 25/03/2002 50533884 Không khám sức khỏe

178 SE-7 Lê Thị Ngọc Anh 27/04/1995 Nữ 27/04/1995 50533343 Không khám sức khỏe

179 SE-8 Phùng Thế Dư 29/08/1995 Nam 29/08/1995 50531330 Không khám sức khỏe

180 SE-9 Trần Xuân Kiên 10/07/1998 Nam 10/07/1998 50534610 Không khám sức khỏe












